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Thứ hai ngày 03 tháng 4 năm 2023
Buổi sáng: 
Tiết 1
Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
KỂ CHUYỆN VỀ ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
-HS tham gia kể chuyện về đôi bạn cùng tiến; HS khác theo dõi, cổ vũ các bạn kể chuyện. 
2. Năng lực
+Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
+Năng lực riêng:Nhiệt tình tham gia hoạt động Kể chuyện Đôi bạn cùng tiến.
3. Phẩm chất
+Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Đối với HS: Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	I. KHỞI ĐỘNG
-GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- GVCN tổ chức cho HS lên kể chuyện trước lớp về chủ đề Đôi bạn cùng tiến. Nội dung câu chuyện kể về những đôi bạn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, học tập tốt hơn.
- GV động viên, khen ngợi HS tham gia kể chuyện.
 - GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nghĩ sau khi nghe những câu chuyện về Đôi bạn cùng tiến. 
- GV bày tỏ sự khuyến khích, hi vọng sẽ có thêm nhiều đôi bạn cùng tiến trong trường. 
	



- HS chào cờ. 
- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 
- HS nghe kể chuyện, cổ vũ các bạn. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 2
Toán
PHÉP CỘNG ( CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng
- HS thực hiện được phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 1000
+ Đặt tính theo cột dọc
+ Từ phải qua trái cộng hai số đơn vị, hai số chục, hai số tram với hai tình huống:
nhớ 1 từ cột đơn vị sang cột chục hoặc nhớ 1 từ cột chục sang cột trăm.
- Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.
* Phát triển năng lực và phẩm chất
- Thông qua hoạt động khám phá, phát hiện các tình huống, nêu bài toán và cách giải, học sinh phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động: 2’ Slide 1
-GV cho HS vận động theo nhạc. 
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 
2 Khám phá:  Slide 2-11
GV  cho học sinh quan sát tranh 
 “Nhà sóc phải dự trữ  hạt thông cho mùa đông sắp đến. Nhà sóc có sóc bố, sóc mẹ, sóc anh và sóc em”.
 GV cho HS đọc lời thoại của các nhân vật.
a) Giới thiệu phép cộng.
- Muốn biết bố và mẹ nhặt được tất cả bao nhiêu hạt thông em hãy nêu phép tính ?
- Để tìm tất cả có bao nhiêu hình vuông, chúng ta gộp số 326 hạt thông của bố với 253 hạt thông của mẹ lại để tìm tổng 326 + 253.
b) Đi tìm kết quả.
- Tổng 346 và 229 có tất cả mấy trăm, mấy chục và mấy hình vuông?
- Gộp 5 trăm, 7 chục, 5 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?
- Vậy 346 cộng 229 bằng bao nhiêu?
c) Đặt tính và thực hiện.
- Dựa vào cách đặt tính cộng các số có 2 chữ số, hãy suy nghĩ và tìm cách đặt tính cộng 346, 229.
- Nếu HS đặt tính đúng, GV cho HS nêu lại cách tính của mình, sau đó cho một số em khác nhắc lại. Nếu HS đặt tính chưa đúng, GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính 
- Yêu cầu học sinh nêu cách tính.
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép tính
? Khi đặt tính cần lưu ý gì?
? Khi tính cần lưu ý gì? Khi phép tính có nhớ em cần lưu ý gì?
H: Vậy bố mẹ nhặt được bao nhiêu hạt thông ?
2.1. Hoạt động
* Bài 1:  Yêu cầu HS tính kết quả rồi chia sẻ với các bạn trong lớp
* Bài 2:  Đặt tính rồi tính
- YCHS làm bài vào vở và chia sẻ theo cặp
- Giáo viên nhận xét chung.
* Bài 3:  
Yêu cầu HS đọc đề toán, phân tích bài toán theo cặp và trình bày bài giải vào vở rồi chia sẻ bài trước lớp.

3.Vận dụng: 3’ Slide 12
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	
- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.
- Quan sát tranh, lắng nghe


- HS đọc lời thoại của các nhân vật

- Theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS phân tích bài toán.


- HS trả lời
- Ta thực hiện phép cộng 346 + 229.

- Có tất cả 5 trăm, 7 chục và 5 hình vuông.

- Có tất cả 579 hình vuông.
- 346 + 229 = 575.



- 2 HS nêu cách đặt tính. Cả lớp làm bài ra giấy nháp.

- HS nêu cách lưu ý về cách đặt tính và tính.


-HS tính vào giấy nháp và chia sẻ kết quả.
-HS đặt tính và tính vào vở và chia sẻ cách đặt tính, cách tính và kết quả.

-HS đọc đề toán, phân tích bài toán theo cặp và trình bày bài giải vào vở rồi chia sẻ bài trước lớp
- HS chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                   ____________________________
Tiết 3+4
Tiếng Việt
ĐỌC: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu biết đọc phân biệt giọng của người kể chuyện với giọng của các nhân vật: dê con, cún, cô hươu, anh hà mã.
- Hiểu nội dung bài: Cần phải nói năng lễ phép, lịch sự với mọi người.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực: nhận biết các nhân vật, NL giao tiếp nhóm, NL tự chủ, nắm bắt thông tin.
- Biết yêu quý bạn bè và người thân, có kĩ năng giao tiếp với mọi người xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	                                                           Tiết 1
1. Khởi động: Slide 1
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
+ Em nói lời đáp như thế nào nếu được bạn tặng quà và nói: “Chúc mừng sinh nhật bạn!”
+ Nếu em chót làm vỡ lọ hoa của mẹ (trong tình huống 2) thì em sẽ nói với mẹ như thế nào?
- GV nx chung và dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: Slide 2-7
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: phân biệt giọng đọc của từng nhân vật, giọng dê con từ hách dịch đến nhẹ nhàng, giọng anh hà mã thay đổi theo cách nói, giọng của cún con nhẹ nhàng lịch sự.
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến chỗ  lắc đầu, bỏ đi.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến phải nói “cảm ơn”
+ Đoạn 3: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hươu, làng, lối, ngoan, xin lỗi, lịch sự...
- Luyện đọc câu khó: 
+ Câu nói của cún lịch sự nhẹ nhàng: - Chào anh hà mã,/ anh giúp bọn em qua sông được không ạ?//
+ Câu nói của dê con thể hiện sự nhẹ nhàng hối lỗi:
 - Cảm ơn anh đã giúp.// Em biết mình sai rồi.// Em xin lỗi ạ!//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.85.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.46.
+C1: Hươu đã làm gì khi nghe dê hỏi?
+C2:Ý nào sau đây đúng với thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông?
+C3:Vì sao dê con thấy xấu hổ? 
+C4: Em học được điều gì từ câu chuyện này?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng: Slide 8
- Chia sẻ nội dung bài đọc
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS quan sát và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.





- Cả lớp đọc thầm.



- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.












- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:









- 1-2 HS đọc toàn bài.





Tiết 2
	1. Khởi động: 3’ Slide 6
-  GV cho HS khởi động theo video nhạc
2. Luyện tập: 32' Slide 7,8,9
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý đọc các tên phiên âm nước ngoài.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.78.
- YC HS trả lời câu hỏi 
+ Trong bài câu nào là câu hỏi?
+ Dấu hiệu nào cho em biết đó là câu hỏi?
- Hoàn thiện bài 3 vào VBTTV/tr.42.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.78.
- HDHS thực hành hỏi – đáp vè những cách chào đực nói đến trong bài. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Hoàn thiện bài 4 vào VBTTV/tr.42.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS
3. Vận dụng: 3’ Slide 10
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS khởi động 


- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.




- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án.
 



- 1-2 HS đọc.
- HS thực hành theo yêu cầu.

- 4-5 HS lên bảng.




- HS chia sẻ.


 V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
       ___________________________
Buổi chiều
Tiết 1
Tiếng Việt
VIẾT CHỮ HOA M (kiểu 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa M (kiểu 2) cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’ Slide 1
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 27’ Slide 2,3,4
* HĐ 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa M (kiểu 2).
+ Chữ hoa M (kiểu 2) gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa M (kiểu 2).
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* HĐ2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa M (kiểu 2) đầu câu.
+ Cách nối từ M (kiểu 2)  sang u.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
* HĐ3: Thực hành luyện viết.
- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa M (kiểu 2) và câu ứng dụng trong vở Tập viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
3.Vận dụng: 3’ Slide 5
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy viết lại chữ hoa và câu ứng dụng  vào vở ô li
	
-2 HS chia sẻ.





- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



- 3 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.






- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 2
Tự nhiên xã hội
CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU. PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. 
- Nêu được sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nhận biết được chức năng của cơ quan bài tiết qua việc thải ra nước tiểu. 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Thực hiện được việc uống nước đầy đủ, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động : Slide 1
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng tránh bệnh sỏi thận (tiết 3).
2. Hoạt động luyện tập, vận dụng: Slide 2-4
HĐ4: Chơi trò chơi “Nếu, thì”
- GV chia lớp thành hai đội và chỉ định một HS làm quản trò. Mỗi đội cử ra một bạn làm ưọng tài.
- GV phổ biển cách chơi: Hai đội sẽ bắt thăm xem đội nào được phát thẻ “nếu”, đội nào được phát thẻ “thì”. Sau đó sẽ đổi ngược lại. Trọng tài sẽ xem đội nào ghép câu “thì” với /câu “Nếu” nhanh và đúng là thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi ở SGK trang 106: 
+ Nêu sự cần thiết phải uống đủ nước, không nhịn tiểu?
+ Em cần thay đổi thói quen nào để phòng tránh bệnh sỏi thận. 




- GV cho HS đọc lời của con ong ở trang 106 SGK. 
3.Vận dụng: 3’ Slide 5
- Hôm nay em học bài gì? Trao đổi với người thân nội dung bài học.
	
- HS hát




- HS chia thành 2 đội, nghe phổ biển luật chơi và chơi trò chơi: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.



- HS trả lời: 
+ Sự cần thiết phải uống nước, không nhịn tiểu: để lọc được chất độc trong cơ thể và thải ra ngoài, đồng thời tránh được nguy cơ cơ mắc sỏi thận. 
+ Em cần thay đổi thói quen như uống nước và không được nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
-HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3
Toán*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 1000.
- Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.
* Phát triển năng lực và phẩm chất
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1:   Đặt tính rồi tính
	134 + 156
	256 + 34
	335 + 127
	228 + 45
	186 + 209
	235 +126



Bài 2: Điền kết quả tương ứng với phép tính. 
[image: ]
Bài 3. Con lợn rừng cân nặng 231 ki - lô - gam . Con hổ nặng hơn con lợn rừng 145 ki - lô - gam . Hỏi con hổ cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Bạn Lớp phó học tập tổ chức trò chơi “Ai nhanh nhất”
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-2 Bạn lên bảng làm bài.
-HS trao đổi chéo bài kiểm tra cho nhau.
Bài 3: 1 HS báo cáo nội dung bài làm, cả lớp nhận xét và tìm ra cách giải.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- Lớp phó tổ chức chơi trò chơi 

-2 HS lên bảng làm.
-HS đổi chéo kiểm tra bài.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ Ba ngày 04 tháng 4 năm 2023
Tiết 1                                             
Thể dục + Tiếng Anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 2
Toán
Tiết 142: LUYỆN TẬP (trang  84)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố và hoàn thiện kỹ năng đặt tính rồi tính phép cộng (thêm trường hợp có nhớ 100) các số có ba chữ số trong phạm vi 1000. 
- Học sinh thực hiện được phép cộng nhẩm số tròn trăm ra kết quả là 1000; áp dụng phép cộng có nhớ vào bài toán có lời văn.
*Phát triền năng lực và phẩm chất	
- Thông qua hoạt động khám phá, phát hiện các tình huống, nêu bài toán và cách giải, học sinh phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động:3’ Slide 1
- Lớp phó học tập cho cả lớp chơi trò chơi: Nhặt trứng
+ND chơi quản trò nêu  ra phép tính để học sinh nêu kết quả tương ứng:
424 + 215                 706 + 72
263 + 620                 124 + 53
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 
2. Luyện tập: 30’  Slide 2-6
* Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.
- Bài tập yêu cầu các em làm gì ?
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính.
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu nêu cách tính phép tính.
Nhận xét
- Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả.
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
Bài 2:  Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- 1 HS nêu cách đặt tính.
- 1 HS nêu cách thực hiện phép tính.
- YCHS làm bài vào vở nháp
- Giáo viên nhận xét.
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính
* Bài 3: Tính nhẩm theo mẫu
- GV nêu yêu cầu của bài.
- YCHS đọc mẫu.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tính nhẩm theo mẫu. Đối với phép cộng “300 + 700” thì nhẩm  là “ ba trăm cộng bảy trăm”, coi “trăm” là đơn vị, sẽ được “10 trăm”.Mà “10 trăm  là 1000”, do đó “300 + 700 = 1000”. Yêu cầu học sinh tính nhẩm tương đối với các phép tính còn lại.
     a. 200 + 600        b. 500 + 400
c.400 + 600        d. 100 + 900
* Bài 4:Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tính được thứ hai đàn sếu bay được bao nhiêu km em hãy nêu phép tính ?
- Yêu cầu 1HS làm vào vở
- Yêu cầu 1 em chia sẻ kết quả.
GV: Vào mùa xuân là nếu như có thể bay được đến 650 km trong 8 đến 10 giờ
 Bài 5: Gọi 1 HS nêu đề bài
- Để làm được bài này các em nên làm thế nào ?
Yêu cầu học sinh thực hiện từng phép  tính trên các bóng đèn sau đó tìm bóng đèn ra kết quả có cách đọc giống với cách đọc ghi trên nguồn 
điện (ở đây là ắc - quy)
- Tổ chức trò chơi Rung chuông vàng
- Nhận xét
3.Vận dụng: 3’  Slide 7  
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	

Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HS nhận xét đúng sai (Đúng hoặc sai).



- HS nhắc lại yêu cầu của bài.
    Tính ( theo mẫu)
- HS quan sát
- 1 HS thực hiện
2 cộng 3 bằng 5, viết 5
5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1
4 cộng 2 bằng 6

- Yêu cầu HS làm vào vở nháp
- HS chia sẻ:
 
- HS nhắc lại yêu cầu của bài.
    Đặt tính rồi tính
- HS nêu
- Lớp làm vở nháp
- HS chia sẻ:

- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài.
-   400 + 200 = ?
4 trăm + 200 trăm = 6 trăm
     400 + 200 = 600
-  300 + 700 = ?
 3 trăm + 7 trăm = 10 trăm
   300 + 700 = 1000




- 1-2HS trả lời
- 2HS trả lời 
-HS nêu
- 1 HS nêu đề bài
- HS xác định dòng nước chảy
- Ta sẽ thực hiện từng phép  tính trên các bóng đèn sau đó tìm bóng đèn ra kết quả có cách đọc giống với cách đọc ghi trên nguồn điện (ở đây là ắc - quy)

- Tham gia chơi

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Tiết 3
Tiếng Việt
NÓI VÈ NGHE: KỂ CHUYỆN CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết nói về các sự việc trong câu chuyện Cảm ơn anh hà mã dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý dưới tranh; kể lại được đoạn mình thích hoặc toàn bộ câu chuyện.
- Nhớ và kể lại được nội dung theo trình tự câu chuyện.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5' Slide 1
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 17’ Slide 2,3,4
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện.
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- GV giới thiệu về câu chuyện: Câu chuyện kể về một lớp học viết thư của thầy giáo sẻ. Hãy lắng nghe câu chuyện để biết các bạn đã được học những gì về cách viết thư, gửi thư và gửi thư cho ai.
- GV kể 2 lần kết hợp hỏi các câu hỏi dưới tranh để HS ghi nhớ câu chuyện.
* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV cho HS quan sát lại tranh
- HS kể lại từng đoạn của câu chuyện.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- Gọi HS lên kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
* Hoạt động 3: Vận dụng:
- Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
- Câu chuyện muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Củng cố: 3' Slide 5
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS chia sẻ.



- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- HS lắng nghe.







- HS quan sát.
- HS chia sẻ trước lớp.



- 1-2 HS kể


- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ 

- HS lắng nghe, nhận xét.
- HS thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Buổi chiều
STEAM
LÀM ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH BẰNG PHẾ LIỆU NHỰA
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp HS được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được thể hiện những nhu cầu cá nhân, được làm những đồ dùng gia đình mà HS yêu thích.
- Giáo dục HS ý thức tiết kiệm, biết bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị đồ dùng: Mỗi nhóm bàn đồ dùng mình sẽ làm và tự phân công mang theo vật liệu cần thiết.
III. Tiến trình STEAM:
Các nhóm thực hành dưới sự hỗ trợ của GV:
Làm bình tưới nước cho cây từ chai nhựa
Thay vì tốn tiền mua bình tưới nước, bạn có thể tận dụng ngay những chai nhựa không sử dụng đến trong nhà và biến chúng thành bình tưới nước cho cây. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đục các lỗ nhỏ trên nắp chai nước. Lưu ý điều chỉnh các lỗ sao cho đồng đều để tránh tình trạng nước chảy quá nhiều hoặc quá nhỏ giọt.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm hệ thống tự động tưới nước cho cây bằng cách cắt bỏ phần đáy của chai rồi dùng vật nhọn tạo vài lỗ trên nắp chai. Sau đó, bạn úp ngược chai vào chậu cây rồi dùng đất lấp lại để chai đứng vững. Từ từ đổ nước vào chai để nước men theo các lỗ trên nắp chai và từ từ ngấm vào nước.
[image: “Hô biến” chai nhựa thành bình tưới cây tiện dụng]“Hô biến” chai nhựa thành bình tưới cây tiện dụng
Tái chế chai nhựa thành chậu trồng cây
Chai nhựa đã qua sử dụng không chỉ được biến thành thiết bị tưới nước cho cây mà còn được dùng để trồng cây theo kiểu vườn treo, vừa tiết kiệm diện tích cho không gian sống vừa tạo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Bạn hãy chọn vài chai nhựa 1,5 lít, dùng dao rọc giấy đục một lỗ ở giữa thân chai. Tiếp tục đục thêm lỗ ở 4 góc xung quanh chai rồi xỏ dây qua các lỗ đã đục. Cho đất vào chai, trồng cây và treo chúng lên tường là bạn đã hoàn thành rồi đấy!
[image: Chậu trồng cây sáng tạo từ chai nhựa]Chậu trồng cây sáng tạo từ chai nhựa
Tái chế vỏ chai thành chổi quét nhà
Đây là ý tưởng làm đồ dùng gia đình bằng phế liệu khá mới mẻ nhưng đã được nhiều người thực hiện thành công. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 3-4 chai nhựa 1,5l, dao rọc giấy, kéo, dây thun và một ống nước để làm tay cầm.
Cách làm chổi quét nhà từ vỏ chai được thực hiện như sau:
· Dùng dao rọc giấy để cắt bỏ phần đáy chai..
· Giữ lại phần thân chai rồi dùng kéo cắt thân chai thành các sợi nhỏ, sợi càng nhỏ thì chổi quét càng sạch.
· Với chai thứ nhất thì bạn để chừa lại phần cổ chai để có thể gắn cán chổi. Từ chai thứ hai trở đi, bạn loại bỏ hoàn toàn phần cổ chai, chỉ giữ lại phần thân chai.
· Xếp chồng phần thân chai đã cắt sợi lên vỏ chai thứ nhất để làm lông chổi.
· Dùng một vật nhọn để đục một lỗ gần cổ chai, sau đó đưa dây thun vào tách phàn lông đã ra cho dễ quét. Tiếp theo cố định 2 đầu dây thun ở miệng chai.
· Cuối cùng cố định ống nước và miệng chai bằng dây thun là bạn đã có một cây chổi quét nhà tiện dụng rồi đấy!
[image: Làm chổi quét nhà từ chai nhựa]
Làm chổi quét nhà từ chai nhựa
Làm đồ dùng gia đình bằng giấy phế liệu
Làm tủ kéo từ bìa giấy carton
Bạn đã bao giờ bạn nghĩ có thể làm những tủ kéo chứa đồ tiện lợi bằng bìa carton? Chỉ bằng một chút khéo léo là bạn có thể tự làm được chiếc tủ kéo nhiều ngăn để đựng những vật dụng cần thiết trong nhà.
Cách làm tủ kéo từ bìa carton như sau:
· Chuẩn bị các vật dụng như kéo, giấy dán, keo nến, súng bắn keo, vài đoạn nhựa mỏng và thùng giấy carton.
· Vẽ bản vẽ tủ giấy mà bạn muốn làm và ghi chú kích thước cụ thể.
· Cắt thùng giấy theo kích thước mà bạn đã ghi chú.
· Dán các tấm bìa với nhau để tạo thành dáng tủ đứng.
· Sử dụng giấy màu có màu sắc sặc sỡ để trang trí lên các tấm bìa.
· Dán các thanh nhựa dẻo vào các cạnh tủ để tạo độ chắc chắn cho tủ.
[image: Tủ đựng đồ cực xinh được làm từ bìa carton]
Tủ đựng đồ cực xinh được làm từ bìa carton
Làm giỏ đựng đồ từ thùng giấy carton
Một trong những ý tưởng làm đồ dùng gia đình bằng phế liệu đơn giản nhất chính là tái chế thùng carton thành giỏ đựng đồ. Để thực hiện, bạn chỉ cần cắt thùng giấy carton thành những miếng hình vuông với kích thước khoảng 5cm. Sau đó dán những miếng giấy vừa cắt lại với nhau và chừa một mặt trống để làm miệng giỏ.
Cắt những miếng vải không sử dụng đến cùng kích thước với các miếng giấy vừa cắt, sau đó dán bên ngoài mặt thùng. Tiếp theo, dùng kéo hoặc dao đâm hai lỗ nhỏ bên thùng giấy rồi dùng dây xỏ ở hai bên. Như vậy là chiếc giỏ đựng đồ bằng giấy carton đã hoàn thành rồi đấy!
IV. Vận dụng: Về nhà cùng người thân thực hành các đồ dùng khác từ những vật liệu bỏ đi của gia đình 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ Tư ngày 05 tháng 4 năm 2023
Tiết 1
Toán
Tiết 143: LUYỆN TẬP (trang  85 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*. Kiến thức, kĩ năng 
- Củng bố kỹ năng thực hiện phép cộng trong phạm vi 1000; 
- Áp dụng tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng, trừ; 
- Giải và trình bày giải bài toán có lời văn.
*. Phát triển năng lực và phẩm chất
- Thông qua hoạt động khám phá, phát hiện các tình huống, nêu bài toán và cách giải, học sinh phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint, phòng học zoom
  - HS: Máy tính, điện thoại,… thông minh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’ Slide 1
- Ban văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên 
2. Luyện tập Slide 2-6
* Bài 1:  GV nêu yêu cầu của bài.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- 1 HS nêu cách đặt tính.
- 1 HS nêu cách thực hiện phép tính.
- YCHS làm bài vào vở nháp
- Giáo viên nhận xét.
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính.
* Bài 2:  Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-1 HS nêu cách đặt tính.
- 1 HS nêu cách thực hiện phép tính.
- YCHS làm bài vào vở nháp
- Giáo viên nhận xét.
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính
*  Bài 3:  Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tính được  Toà nhà B cao bao nhiêu mét em hãy nêu phép tính ?
- Yêu cầu 1HS làm vào bảng phụ cả lớp làm vào vở
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.
*Bài 4: - Gọi 1 HS nêu đề bài
 GV đưa ra bài toán;
    468 + 22 + 200
+ Đây là bài toán có mấy phép tính ?
+ Bạn nào có thể nêu cách thực hiện phép tính của bài toán này ? 
- YCHS làm bài theo nhóm 4
Tổ 1 + 2:      75 – 25 + 550
Tổ 3 + 4:      747 + 123 – 100
- YCHS chia sẻ
- Nhận xét
Bài 4:Yêu cầu học sinh quan sát tranh và nêu các dữ kiện ( lượng nước ở mỗi bể).
- Bể 1 đựng được bao nhiêu lít nước ?
- Bể 2 đựng được bao nhiêu lít nước ?
- Để biết được sau khi hai bể đầy nước, tổng lượng nước trong hai bể là bao nhiêu lít ta nên làm thế nào ?
 Yêu cầu học sinh viết phép tính và thực hiện 240 + 320 = 560.Sau đó trả lời câu hỏi của bài toán. 
Vậy: “Sau khi các bể đầy nước, tổng lượng nước ở hai bể là bao nhiêu lít ?là 560 lít.”
 Dựa vào tranh và hiểu biết của học sinh giáo viên có thể  dự đoán xem bể nào đầy nước trước tính từ lúc bắt cá sấu mở vòi nước.
* Bài 5:Giáo viên minh họa từng bước đi của robot Tik Tok theo dãy lệnh. Ở câu a làm mẫu “         ”.
 Tùy điều kiện giáo viên có thể đặt thêm câu hỏi;
Chẳng hạn từ vị trí xuất phát để đến số 46, Tik tok có thể đi leo dãy lệnh nào ?
 Câu hỏi này có nhiều đáp án 
3. Vận dụng : 3’ Slide 7
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.

- HS nhắc lại yêu cầu của bài.
- Đặt tính rồi tính
- HS nêu
- Lớp làm vào vở nháp
- HS nhắc lại yêu cầu của bài.
    Đặt tính rồi tính

- HS nêu


- Lớp làm vở nháp


- Học sinh đọc
- Tòa nhà A cao 336 m, tòa nhà B cao hơn tòa nhà A 126 m.
- 336 + 129
Bài giải
Tòa nhà B cao là      
  336 + 129 = 465(m)
                       Đáp số : 465 m
- 1 HS nêu đề bài


- Đây là bài toán có 2 phép tính.
- Ta thực hiện phép tính từ phải sang trái.



- Thực hiện theo nhóm 4

- Quan sát tranh

- Bể 1 đựng được 240 lít nước
- Bể 2 đựng được 320 lít nước
- Ta viết phép tính và thực hiện 
         240 + 320 = 560





- Sau khi các bể đầy nước, tổng lượng nước ở hai bể là 560 lít.


- Quan sát, trả lời
b.
- Nếu đi theo lệnh        thì Tik tok sẽ đến ô ghi số là: 322
- Nếu đi theo lệnh           thì Tik tok sẽ đến ô ghi số là: 368
c. Tổng của hai số thu được ở câu b bằng: 
 322 + 368 = 690
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Tiết 2+3
Tiếng Việt
Đọc: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN TƠ NET (tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: biết được các phương tiện liên lạc khác nhau trong lịch sử, phương tiện liên lạc phổ biến hiện nay và tầm quan trọng của mạng in-tơ-nét trong đời sống.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phân biệt được các từ ngữ chỉ sự vật và các từ ngữ chỉ hoạt động.
- Biết sử dụng các phương tiện liên lạc hiện nay để thông tin liên lạc với bạn bè, người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: Slide 1
- Em có những người thân nào ở xa?
- Khi xa những người ấy em cảm thấy như thế nào?
- Làm thế nào để em có thể liên lạc được với người ấy?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: Slide 2-5
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng kể, nhấn giọng ngắt nghỉ đúng chỗ.
- HDHS chia đoạn: 3 đoạn
+Đ1: Từ đầu đến khi ở xa
+Đ2: Từ xa xưa đến mới được tìm thấy
+Đ3: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: trò chuyện, trao đổi, huấn luyện, in-tơ-nét...
- Luyện đọc câu dài: 
+  Nhờ có in-tơ-nét,/ bạn cũng có thể/ nhìn thấy/ người nói chuyện với mình,/ dù hai người/ đang ở cách nhau rất xa.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
- 1HS đọc lại toàn bài
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.88.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV
 +C1: Thời xưa, người ta đã gửi thư bằng những cách nào?
+C2:Vì sao có thể dùng bồ câu để đưa thư?
+C3:Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? 
+C4: Nếu cần trò chuyện với người ở xa, em chọn phương tiện nào? Vì sao?
- GV lắng nghe khen ngợi và bổ sung, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
3.Củng cố :3’ 
- GV nhận xét giờ học.
	

- 3-4 HS chia sẻ.






- Cả lớp đọc thầm.

- 3 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.


- HS đọc CN, ĐT



- HS luyện đọc CN, ĐT

- HS luyện đọc theo nhóm ba.

- Lớp đọc thầm theo

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:


- C1:...huấn luyện bồ câu để đưa thư hoặc bỏ thư vào những chiếc chai thủy tinh.....
- C2: ...vì bồ câu nhớ đường rất tốt, nó có thể bay qua một chặng đường dài...
- C3: ...viết thư, gọi điện thoại, trò chuyện qua in-tơ-nét...
- C4: HS chọn nhiều cách TL. 


- HS lắng nghe


Tiết 2
	1. Khởi động: Slide 1
- Cho HS vận động theo nhạc
2. Khám phá: Slide 5-9
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- Gọi HS đọc toàn bài 
- HS chon đọc đoạn mình thích nhất
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.88.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 3 trong VBTTV/tr.47.
a) Từ ngữ chỉ sự vật: bồ câu, chai thủy tinh, bức thư, điện thoại.
a) Từ ngữ chỉ hoạt động: trò chuyện, gửi, trao đổi.
Bài 2:Nói tiếp để hoàn thành câu:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.88 và TL
- Nhờ có in-tơ-nét bạn có thể....
- GV tổng kết các ý kiến phát biểu của HS, nhấn mạnh công dụng của in-tơ-nét và nhắc nhở HS sử dụng có hiệu quả.
3.Vận dụng: 3’ Slide 10
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài cho người thân nghe nhé.
- GV nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.
-3-4 HS đọc đoạn mình thích



-  HS đọc yêu cầu.
- 2-3 HS trả lời câu hỏi.




-HS nhận xét.
- HS nêu.





- HS lắng nghe
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Tiết 4
Tự nhiên xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
-Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
-Năng lực giao tiếp, hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
-Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống. 
-Tự đánh giá được việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống; bảo vệ cơ quan hô hấp; phòng tránh bệnh sỏi thận. 
- Biết nhắc nhở các bạn đep cặp đúng cách và không nhịn tiểu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động: 3’ Slide 1
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài. 
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 1).
2.HĐ hình thành kiến thức mới 28’ Slide 2-5
Hoạt động 1: Hỏi - đáp vê các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu
- GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ ở trang 107 SGK để đặt câu hỏi và trả lời về các bộ phận chính, chức năng của các cơ quan: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu.
- GV yêu cầu một số HS nêu một trong số những câu hỏi đã được chuẩn bị ở bước 1 và chỉ định nhóm bạn trả lời; có thể mời các HS khác nhận xét câu trả lời. Nhóm nào trả lời đúng sẽ được đặt câu hỏi cho nhóm khác. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đa số các nội dung cần ôn tập được nhắc lại.
- GV quan sát, giúp đỡ HS
- GV nhận xét, đánh giá về mức độ nắm vừng kiến thức và kĩ năng hỏi - đáp của HS về chủ đề này.[image: Description: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_17.png]






3.Vận dụng: 3’ Slide 6
- Hôm nay em học bài gì? Trao đổi với người thân nội dung bài học.
	
- HS hát
- HS lắng nghe




- HS quan sát sơ đồ, trả lời câu hỏi

- HS trình bày 




- HS lắng nghe







- HS lắng nghe
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Buổi chiều
Tiết 1
Tiếng Việt
Nghe- viết: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN TƠ NET
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu, viết đúng một số từ ngữ khó viết: in-tơ-nét, trao đổi, huấn luyện
- Làm đúng các bài tập chính tả.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5' Slide 1
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2.Khám phá: 32’ Slide 2,3
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Bài viết có những chữ nào viết hoa?
+ Bài viết có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng
con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- Yêu cầu HS soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.
Bài 2. trong sgk tr. 88.
- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr47.
+ eo: chèo thuyền, con mèo, nhăn nheo...
+oe: chim chích chòe, lập lòe, lóe sáng...
Bài3.HS đọc y/c ý a (88)
- GV chữa bài, nhận xét.
3.Vận dụng: 3' Slide 4
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy nhờ người thân đọc lại bài cho chúng ta viết lại nhé.
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp.


- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.


- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chép theo cặp.


- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân


- HS chia sẻ.
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Tiết 2
Tiếng Việt
MỞ RỘNG VỐN TỪ GIAO TIẾP, KẾT NỐI. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS phát triển được vốn từ về giao tiếp, kết nối.
- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển được khả năng giao tiếp, kết nối
- Rèn kĩ năng đặt câu giới thiệu được công dụng của đồ vật
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:3’ Slide 1
-Cho HS vận động theo nhạc
-GV giới thiệu trực tiếp vào bài
2. Dạy bài mới: 30’  Slide 2-6
* HĐ 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động.
Bài 1:GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi tranh:

- GV chữa bài, nhận xét.
* Hoạt động 2: Nói tiếp để hoàn thành câu nêu công dụng của đồ vật 
Bài 2: Dự kiến đáp án:
+Nhờ có điện thoại, em có thể nói chuyện với ông bà ở quê.
+Nhờ có máy tính, em có thể biết được nhiều thông tin hữu ích.
+Nhờ có ti vi, em có thể xem được nhiều bộ phim hay.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3:Chọn dấu câu thích hợp cho mỗi ô vuông trong đoạn văn sau:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS điền dấu vào câu đầu tiên, sau câu này có chữ Bố được viết hoa vậy ta điền dấu chấm
- Y/C hs làm VBTTV tr.48
- GV chốt KT và nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng: 3’ Slide 7 
- Hôm nay em học bài gì? Vận dụng vào cuộc sống.
- GV nhận xét giờ học.
	
-Lớp vận động theo nhạc


- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Tranh 1: đọc thư
+ Tranh 2: gọi điện thoại
+ Tranh 3: xem ti vi
- HS hđ nói theo nhóm

- 1 số HS chia sẻ








- 1 HS đọc.
- HS hđ làm theo cặp
- HS chia sẻ câu trả lời.





- HS trả lời.
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Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ - EM VÀ CÁC BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS kể được về người bạn thân của mình và bày tỏ tình cảm với bạn.
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Biết cách sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. 
3. Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống về việc ứng xử với bạn bè. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	I. KHỞI ĐỘNG
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em và các bạn. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Cùng nhau chia sẻ
- GV tổ chức cho HS kể về người bạn thân của mình với cả lớp. GV gợi ý cho HS trả lời câu hỏi:
+ Bạn thân của em tên là gì?
+ Bạn có những đặc điểm đáng yêu nào về ngoại hình?
+ Sở thích của bạn là gì?
+ Em thích đức tính nào của bạn?
+ Hãy chia sẻ về kỉ niệm em nhớ nhất với bạn?
+ Em muốn làm điều gì cho bạn mình?
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp. 
c. Kết luận:Bạn thân có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ai cũng cần có bạn thân để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn; hỗ trợnhau khi gặp khó khăn; giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện hằng ngày để cả hai cùng tiến bộ hơn. 
Hoạt động 2: Quan tâm, giúp đỡ bạn
 (1) Làm việc nhóm:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS.
- GV nêu yêu cầu: Các nhóm quan sát tranh và thảo luận về cách xử lí tình huống. Các nhóm sẽ thể hiện cách xử lí của nhóm mình bằng hình thức đóng vai.
GV giao cho mỗi nhóm quan sát một bức tranh.
(2) Làm việc cả lớp:
- GV mời từng nhóm lên trước lớp đóng vai xử lí tình huống được giao.
- GV yêu cầu các nhóm khác theo dõi và nhận xét về cách xử lí tình huống của nhóm bạn. 
- GV yêu cầu HS chia sẻ điều bản thân học được sau khi đóng vai xử lí tình huống.
- GV tổng kết và nhận xét hoạt động đóng vai của các nhóm.
c. Kết luận:Trong cuộc sống, sẽ có những lúc bạn gặp chuyên buồn, chuyện khó khăn, hay gặp một điều không may mắn nào đó. Lúc đó, bạn rất cần sự  giúp đỡ, hỗ trợ của các em. Hãy bày tỏ sự quan tâm, giúp đỡ bạn bằng những lời nói và việc làm cụ thể. 
- GV khuyến khích HS thực hiện những việc làm giúp đỡ các bạn cùng lớp. 
	




- HS kể về người bạn thân theo gợi ý. 







- HS trình bày.
- HS lắng nghe, tiếp thu. 






- HS chia thành các nhóm. 

- HS quan sát tranh, xử lí các tình huống trong tranh.
+ Tranh 1: Em sẽ động viên và ở bên bạn.
+ Tranh 2: Em sẽ cho bạn mượn hộp bút màu.



- HS trình bày trước lớp. 


- HS chia sẻ. 



- HS lắng nghe, tiếp thu. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................_______________________________________________________________
	Thứ năm ngày 06 tháng 4 năm 2023
Tiết 1
Thể dục + Tiếng Anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
_______________________________
Tiết 2
Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 4-5 tả được một đồ dùng trong gia đình em.
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn cách sử dụng một đồ dùng trong gia đình em.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng hiểu biết công dụng một số đồ dùng trong gia đình
- Biết sử dụng một số đồ dùng của gia đình trong sinh hoạt hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’ Slide 1  
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2. Dạy bài mới: 30’ Slide 2-5  
* Hoạt động 1: Luyện nói
Bài 1:Kể tên các đồ vật được vẽ trong tranh và nêu công dụng của chúng.
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Trong tranh có những đồ vật gì?
+ Em hãy nêu công dụng của chúng.
- HDHS nói về công dụng của 1 đồ vật:
VD: -Tủ lạnh có công dụng gì?
      -Quạt điện có tác dụng gì?
- GV gọi HS lên thực hiện. 
- GV nhấn mạnh các cách nói khác nhau về công dụng của đồ vật.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em.
- Y/C HS quan sát sơ đồ và đọc các gợi ý sgk.
- GV dựa vào gợi ý và viết câu TL ra nháp.
- GV nhận xét và góp ý.
- GV yêu cầu HS nêu cách viết liên kết các câu trả lời thành đoạn văn, chú ý cách dùng dấu câu, cách sử dụng các từ ngữ chính xác.
- Cho HS đọc đoạn văn mẫu tham khảo.
- YC HS thực hành viết vào vở
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
3.Vận dụng:3’ Slide 6
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy chia sẻ bài văn của mình với người thân
- GV nhận xét giờ học.
	



- 1HS đọc.
- HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy tính...


+ Nhờ có tủ lạnh, thức ăn của nhà em được bảo quản tươi ngon lâu hơn.
+ Quạt điện có tác dụng làm mát không khí.
- HS thực hiện nói theo cặp.

- HS chia sẻ: 2-3 cặp thực hiện.



- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm việc nhóm
- HS chia sẻ kết quả TL

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Tiết 3
Toán
PHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng 
- Thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số và phép tính đã học.
 - Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép trừ thông qua tranh, ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
-  Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính .
*.Phát triển năng lực và phẩm chất
- Phát triển năng lực thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung văn học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’ Slide 1
- Cho HS vận động theo nhạc
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.
2.Khám phá: 30’ Slide 2-8
*Giới thiệu phép trừ:	
-YCHS quan sát tranh
-Quê Nam cách đây bao nhiêu km ? 
-Quê của Tuấn xa hơn ,cách đây bao nhiêu km ?
-Mai đã hỏi điều gì ?
- Giáo viên vừa nêu bài toán, vừa gắn hình biểu diễn số như phần bài học trong sách giáo khoa. 
+ Muốn biết xa hơn bao nhiêu ki – lô - mét ,ta làm thế nào? 
+ Vậy 586  trừ 254 bằng bao nhiêu ? 
* Đặt tính và thực hiện tính 
- GV nêu cách đặt tính
- Thực hiện phép tính từ phải sang trái.
               6 trừ 4 bằng 2, viết 2.
               8 trừ 5 bằng 3, viết 3.
               5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
  Vậy 586 - 254 = 332
2.1.  Hoạt động
Bài 1:   Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính.
- GV yêu cầu HS nêu cách tính 1 phép tính.
- Nhận xét
- Yêu cầu 3 em chia sẻ kết quả.
- Nhận xét bài làm học sinh.
Bài 2:   Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- 1 HS nêu cách đặt tính.
- 1 HS nêu cách thực hiện phép tính.
- YCHS làm bài vào vở.
- Giáo viên nhận xét.
- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính.
* Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài.
- YCHS đọc mẫu.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tính nhẩm theo mẫu. Yêu cầu học sinh tính nhẩm tương đối với các phép tính còn lại.

  Bài 4:  Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tính được bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki – lô- gam thóc nếp ta làm thế nào?
- Yêu cầu 1HS làm vào bảng phụ cả lớp làm vào vở
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.
3.Vận dụng:3’ Slide 9
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	
-HS vận động theo nhạc.	
- Lắng nghe.



-HS quan sát tranh.
- HS trả lời


- HS lắng nghe

- Ta lấy 586  trừ 254

- Bằng 332

- HS lắng nghe
-2-3HS nêu lại cách thực hiện
tính


 

-HS trả lời
-1 HS nêu cách đặt tính vfa tính.

-3 HS chia sẻ

- HS trả lời
- HS nêu

- Lớp làm vào vở


-2 HS nêu
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài.
-   600 - 200 = ?
6 trăm - 200 trăm = 4 trăm
     600 - 200 = 400
- Học sinh đọc
- HS trả lời

- 580 - 40
Bài giải
Bác Hùng thu hoạch được số ki – lô- gam thóc nếp là      
                       580 – 40 = 540(kg)
                       Đáp số : 540 kg
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Buổi chiều
Tiết 1
Âm nhạc*
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Toán*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng 
- Thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số và phép tính đã học.
-  Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính .
*Phát triển năng lực và phẩm chất
.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hệ thống bài tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	286 - 147
	353 - 250
	476 - 226
	835 - 624
	359 - 256


Bài 2: Vườn cam có 246 cây. Vườn đào có ít hơn vườn cam 107 cây. Hỏi vườn đào có bao nhiêu cây?
Bài 3. Đàn vịt có 857 con. Đàn gà có ít hơn 234  con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.  Hoạt động
Bài 1:   Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV yêu cầu HS nêu cách tính 1 phép tính.
- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả.
- Nhận xét bài làm học sinh.
* Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài.
Yêu cầu học sinh phân tích bài toán 
Bài 3:  Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tính được đàn gà có bao nhiêu con ta làm thế nào?
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.
3.Vận dụng:3’ 
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	 

-1 HS nêu cách đặt tính và tính.
- 3 HS chia sẻ

-2 HS nêu
- Học sinh phân tích bài toán
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài.


-HS làm bài vào vở
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Tiết 3
Đạo đức
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG ( T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS nêu được một số quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng.
- Nêu được những quy định cần tuân thủ ở nơi gia đình em đang sinh sống.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất trách nhiệm, rèn luyện các chuẩn hành vi pháp luật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 
- GV kể cho HS nghe câu chuyện “ Em bé và bông hồng ” – tác giả Trần Hoài Phương.
- Vì sao em bé trong câu chuyện không hái hoa nữa?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Slide 2-5
*Hoạt động 1: Tìm hiểu các địa điểm công cộng.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.63, YC HS kể tên các địa điểm công cộng trong tranh và kể tên một số địa điểm công cộng khác mà em biết .
- Các HS khác lắng nghe ,nhận xét và bổ sung
- Vậy bạn nào hiểu địa điểm công cộng là nhưng nơi như thế nào ?
- GV chốt: Một sô địa điểm công cộng như là : trường học,thư viện ,bệnh viện,trạm xe bus ,công viên ,nhà văn hóa,trạm y tế  …Vậy địa điểm công cộng là nơi phục vụ nhu cầu sử dụng của cộng đồng,mọi người đều có quyền sử dụng và cần tuân thủ nội quy,quy định tại các nơi công cộng.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu một số quy định nơi công cộng.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.64, YC HS làm việc để trả lời câu hỏi:
+Nêu những quy định nơi công cộng qua các hình ảnh đó ?
- Tổ chức cho HS chia sẻ.





- Ngoài ra em còn biết những quy định nơi công cộng nào khác ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: Chúng ta cần tuân theo các  quy định nơi công cộng như :Không vứt rác bùa bãi;không giẫm chân lên cỏ;không hái hoa ,bẻ cành; không gây ồn ào; không chen lấn ,xô đẩy ;sắp xếp sách đúng nơi quy định ;có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản nơi công cộng 
3.Vận dụng: Slide 6
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
	
- HS lắng nghe


-HS trả lời 





- HS kể tên

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.







- HS suy nghĩ và trả lời.
 

- HS chia sẻ.
+Không vứt rác bừa bãi
+Không giẫm chân lên cỏ
+Không hái hoa ,bẻ cành
+Không gây ồn ào
+Không chen lấn ,xô đẩy nhau.
- 3-4 HS trả lời.


- HS lắng nghe.




- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

Thứ sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023
Tiết 1+4
Âm nhạc + Mĩ thuật
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Toán
Tiết 145: LUYỆN TẬP (trang 88)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết cách làm tính trừ không nhớ các số trong phạm vi 1000.
- Làm được dạng toán có lời văn với một bước tính.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động:3’ Slide 1,2
-Cho HS vận động theo nhạc
- Gọi 2HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính.
*Đặt tính rồi tính: HS1: 548 – 312
                              HS2: 592 - 222
- GV sửa bài và nhận xét. 
2.  Luyện tập: 30’ Slide 3-8
Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm vào phiếu bài tập
- GV quan sát HS làm và thu nhận xét một số phiếu.
- GV kiểm tra bài làm trên bảng.
- GV cho HS đọc lại các phép tính đúng.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
a/ YC HS quan sát tranh.
+ Trong tranh có mấy bông hoa?
+ Con bọ rùa có 2 chấm đậu trên bông hoa thứ mấy?
+ Con bọ rùa có 2 chấm đậu trên bông hoa thứ  nhất có kết quả phép tính bằng bao nhiêu?
+ Em làm thế nào có kết quả như vậy?
- Gv nhận xét.
b/Bông hoa thứ 2 và thứ 3 có kết quả bằng bao nhiêu?
+ Em làm thế nào có kết quả như vậy?
+ Có kết quả của 3 phép tính vậy bạn nào cho cô biết 2 phép tính nào có kết quả bằng nhau?
-GV nhận xét.
Bài 3:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho học sinh tính nhẩm và chọn đáp án đúng.
-Gọi tùng học sinh làm từng phép tính.
-Gv nhận xét qua mỗi bài làm của HS.
Bài 4:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Bức tranh thứ nhất có phép tính 245 -125 bằng bao nhiêu?
+ Cái cân đang ở vị trí bằng nhau, thì cân năng của 2 vật trên như thế nào?
+Vậy kết quả cần điền là số mấy?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV hướng dẫn HS làm 2 tranh còn lại.
- GV nhận xét, lưu ý HS quan sát cẩn thận khi làm.
Bài 5:Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Bài toán yêu cầu tìm gì?
-Muốn biết số học sinh nam là bao nhiêu ta làm thế nào?
-GV chốt lại cách giải.                        
 -GV nhận xét
3.Vận dụng:3’ Slide 9
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Nhận xét giờ học.
	
-Lớp vận động theo nhạc
- 2 HS làm.
- Lớp làm vở nháp



- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 1HS lên bảng. Cả lớp làm vào phiếu 
- HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn.
- HS đọc

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát
+ Có 3 bông hoa.
+ Đậu trên bông hoa thứ nhất.

+ Có kết quả bằng 412.
- HS nhận xét.
-HS trả lời.

- Bông hoa thứ 2 có kết quả bằng 311, bông hoa thứ 3 có kết quả bằng 412
- HS trả lời.
Bông hoa thứ 1 có kết quả bằng bông hoa thứ 3.
- HS đọc
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.


- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Bằng 120.

- Cân nặng của hai vật trên bằng nhau?
- HS kết quả là 120 kết quả cần điền là số 0.
- HS lắng nghe.
- HS làm dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
-Cả lớp làm vào vở.
Giải
Số học sinh nam trường tiểu học có là.
465 - 240 = 225 (học sinh)
                     Đáp số: 225 học sinh
HS nhận xét.





- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
_______________________________
Tiết 4
Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đọc, kĩ năng trình bày, giao tiếp, hợp tác nhóm
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua các bài thơ hoặc câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, giáo án điện tử. Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5'  Slide 1
- GV yêu cầu HS lấy sách, báo hay bản hướng dẫn sử dụng đồ dùng trong gia đình đã chuẩn bị lên trên mặt bàn.
- GV phát một số bản hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng trong gia đình.
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá: 32' Slide 2,3,4,5
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1, 2.
- Tổ chức cho HS tìm đọc sách, báo nói đã chuẩn bị
- Tổ chức cho học sinh chia sẻ tên bài, nội dung, tên tác giả
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
3. Vận dụng: 3’ 
- Hôm nay em học bài gì?
- GV NX tiết học, tuyên dương, động viên HS
	
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV



- HS lắng nghe



- 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện.
- HS chia sẻ.



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
_________________________________________
Buổi chiều
Tiết 1
Kĩ năng sống
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 2
Tiếng Việt*
LUYỆN:VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 4-5 tả được một đồ dùng trong gia đình em.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng hiểu biết công dụng một số đồ dùng trong gia đình
- Biết sử dụng một số đồ dùng của gia đình trong sinh hoạt hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, bài giảng powerpoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’ 
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2. Dạy bài mới: 30’ 
Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em.
- Y/C HS quan sát sơ đồ và đọc các gợi ý sgk.
- GV dựa vào gợi ý và viết câu TL ra nháp.
- GV nhận xét và góp ý.
- GV yêu cầu HS nêu cách viết liên kết các câu trả lời thành đoạn văn, chú ý cách dùng dấu câu, cách sử dụng các từ ngữ chính xác.
- Cho HS đọc đoạn văn mẫu tham khảo.
- YC HS thực hành viết vào vở
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
3.Vận dụng:3’ 
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy chia sẻ bài văn của mình với người thân
- GV nhận xét giờ học.
	



-HS làm việc cá nhân, tự viết bài

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP: - ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
+HS biết giao lưu, chia sẻ với các đôi bạn cùng tiến lên trong lớp và học được những điều tốt từ các đôi bạn cùng tiến. 
2. Năng lực
+Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
+Năng lực riêng: Nói về những điều thú vị học được từ những đôi bạn cùng tiến. 
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
I. KHỞI ĐỘNG
GV điều hành lớp và nêu hoạt động Đôi bạn cùng tiến.  
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Nói về những điều thú vị học được từ những đôi bạn cùng tiến. 
- GV mời một số đôi bạn cùng tiến lên trước lớp để cùng trao đổi, giao lưu với các bạn về những việc đã làm để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.- GV khuyến khích HS dưới lớp đặt câu hỏi cho các đôi bạn cùng tiến.
- GV yêu cầu HS nói về những điều thú vị học được từ những chia sẻ của các đôi bạn cùng tiến.
- GV khen ngợi các đôi bạn cùng tiến và bày tỏ mong muốn, hi vọng lớp sẽ có thêm nhiều đôi bạn cùng tiến.
2. Nhận xét, đánh giá tuần 29: 10’ 
- Các tổ trưởng báo cáo, nhận xét thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV nhận xét:
+ Ưu điểm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................
+ Tồn tại: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Phương hướng tuần 30: 5’ 
- HS đi học đầy đủ, đúng giờ, tích cực và tự giác trong mọi hoạt động.
- Kiểm tra đồ dùng HT trước khi vào lớp, bọc sách vở, không viết, vẽ vào sách.
- Thường xuyên tập đọc, luyện viết, tính toán.
- Rèn thói quen thực hiện tốt các nền nếp, nhất là nền nếp khi học trực tuyến.
- Tích cực vệ sinh, thực hiện tốt việc phòng các dịch bệnh.
Nhận xét của người kiểm tra
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